
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 23117111176 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 17/12/1998 K23DCD 8.0 7.0 5.5 6.6 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 5.0 5.0 5.9 6.48 TBK

2 23102312170 Lê Thị Thúy Hằng 09/02/1999 K23DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.5 6.6 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 6.0 6.4 6.65 TBK

3 23107111196 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/03/1998 K23DCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.5 5.0 6.2 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.4 6.48 TBK

4 23117111174 Huỳnh Ngọc Hiếu 16/02/1999 K23DCD  8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.0 7.0 7.3  K.ĐẠT

5 23107111201 Nguyễn Thị Bích Hoa 24/10/1998 K23DCD 8.0 7.0 5.5 6.6 8.0 8.0 5.5 6.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 6.0 6.0 6.6 6.88 TBK

6 23107112556 Quang Thị Hương 26/11/1998 K23DCD 8.0 8.0 6.5 7.3 8.0 7.5 6.5 7.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 5.0 5.0 5.9 6.93 TBK

7 23117112407 Phan Hoàng Khải 28/04/1998 K23DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.5 6.0 7.1 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 5.0 5.0 5.9 6.73 TBK

8 23117111206 Lê Tấn Mừng 04/04/1999 K23DCD  8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 7.0 6.9  K.ĐẠT

9 23116111605 Đoàn Công Nam 06/09/1999 K23DCD 8.0 7.0 5.5 6.6  8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 6.0 5.0 6.1 K.ĐẠT

10 23117112475 Vũ Văn Nghĩa 02/01/1998 K23DCD 8.0 7.0 6.5 7.1 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 5.0 7.0 6.9 6.95 TBK

11 2311715473 Đặng Trường Quảng 01/01/1999 K23DCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 8.5 6.0 7.1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.00 K

12 23107112476 Đỗ Hoàng Sa 01/02/1998 K23DCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 5.0 5.0 5.9 6.33 TBK

13 23107111959 Nguyễn Thị Thu Uyên 03/03/1998 K23DCD 8.0 7.0 5.5 6.6 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 5.0 5.0 5.9 6.43 TBK

14 23111112467 Ngô Hồng Long 06/09/1999 K23TCD 8.0 7.0 6.5 7.1 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.33 K

15 23111111204 Trần Anh Tài 22/03/1999 K23TCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.18 K

16 23111111145 Trương Tú 08/01/1999 K23TCD 8.0 7.0 6.5 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.5 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.20 K
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